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Danh mục các Quy trình kỹ thuật tại Bệnh viện
I. KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN ( 33 QUY TRÌNH)
	STT
	QUY TRÌNH KỸ THUẬT

	Chương I: Sản khoa

	1
	Phẫu thuật lấy thai

	2
	Xử trí tích cực giai đoạn 3 của chuyển dạ

	3
	Cắt khâu tầng sinh môn

	4
	Khâu phục hồi rách âm đạo

	5
	Khâu rách cổ tử cung

	6
	Forceps

	7
	Đỡ đẻ ngôi mông

	   8
	Đỡ đẻ sinh đôi

	    9
	Bóc rau nhân tạo

	10
	Kiểm soát tử cung

	11
	Nạo sẩy thai

	12
	Gây chuyển dạ bằng thuốc

	Chương II: Phụ khoa

	13
	Bóc nhân xơ vú

	14
	Chích áp xe vú

	15
	Phẫu thuật cắt polyp cổ tử cung

	16
	Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

	17
	Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ

	18
	Phẫu thuật mở bụng xử lý viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

	19
	Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo- mở thông âm đạo

	20
	Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh

	21
	Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

	22
	Bóc nang tuyến Bartholin

	23
	Hút thai trứng

	24
	Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

	
	Chương III: Sơ sinh

	25
	Tắm sơ sinh

	26
	Chăm sóc rốn sơ sinh

	27
	Đặt ống thông tĩnh mạch rốn sơ sinh

	28
	Thở áp lực dương liên tục (CPAP)

	29
	Đặt nội khí quản - thở máy

	30
	Điều trị vàng da ở trẻ sơ sinh bằng phương pháp chiếu đèn

	31
	Hồi sức sơ sinh ngạt

	
	Chương IV: Kế hoạch hóa gia đình

	32
	Đặt và tháo dụng cụ tử cung

	33
	Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ


II. KHOA NGOẠI TỔNG HỢP –LIÊN CHUYÊN KHOA 
                                   (32 QUY TRÌNH)
	STT
	QUY TRÌNH KỸ THUẬT

	1
	Nối ruột non - đại tràng

	2
	Phẫu thuật sa trực tràng người lớn đường bụng

	3
	Phẫu thuật Delorme điều trị sa trực tràng người lớn

	4
	Thắt trĩ nội bằng vòng cao su

	5
	Phẫu thuật cắt búi trĩ đơn độc

	6
	Phẫu thuật cục máu đông do trĩ tắc mạch

	7
	Phẫu thuật cắt trĩ bằng phương pháp Milligan - Morgan

	8
	Phẫu thuật trĩ bằng phương pháp Ferguson

	9
	Phẫu thuật áp xe hậu môn

	10
	Phẫu thuật rò hậu môn

	11
	Phẫu thuật rò hậu môn hình móng ngựa

	12
	Điều trị nứt kẽ hậu môn

	13
	 Khâu nối cơ thắt hậu môn

	14
	Khâu nối cơ thắt hậu môn bằng phương pháp Musset

	15
	Cắt toàn bộ đại tràng

	16
	Cắt đại tràng phải

	17
	Cắt đoạn đại tràng ngang

	18
	Cắt đại tràng trái

	19
	 Cắt đoạn đại tràng xích ma

	20
	 Phẫu thuật cắt đoạn trực tràng

	21
	Phẫu thuật cắt cụt trực tràng đường bụng - tầng sinh môn

	22
	Cắt ruột thừa mổ mở lau rửa ổ bụng, điều trị viêm phúc mạc ruột thừa

	23
	 Khâu lỗ thủng dạ dày hành tá tràng

	24
	 Nối vị tràng

	25
	Tạo hình môn vị

	26
	Phẫu thuật Heller

	27
	Cắt toàn bộ dạ dày

	28
	Mở thông dạ dày

	29
	Mổ dẫn lưu áp xe trung thất

	30
	Xử trí điều trị ngoại khoa tắc ruột do lao

	31
	Xử trí viêm tấy lan tỏa tầng sinh môn

	32
	Điều trị phẫu thuật Viêm phúc mạc toàn thể


III.  KHOA KHÁM - HỒI SỨC CẤP CỨU
	STT
	QUY TRÌNH KỸ THUẬT

	1
	Quy trình kỹ thuật chọc hút dịch màng phổi cấp cứu

	2
	Quy trình kỹ thuật dẫn lưu khí màng phổi cấp cứu

	3
	Quy trình kỹ thuật dẫn lưu màng phổi

	4
	Quy trình kỹ thuật chọc hút khí màng phổi cấp cứu

	5
	Quy trình kỹ thuật đặt nội khí quản

	6
	Quy trình kỹ thuật khai thông đường thở

	7
	Quy trình kỹ thuật nội soi khí phế quản cấp cứu

	8
	Quy trình kỹ thuật thổi ngạt

	9
	Quy trình kỹ thuật mở khí quản cấp cứu

	10
	Quy trình kỹ thuật mở màng phổi cấp cứu

	11
	Quy trình kỹ thuật thay ống nội khí quản

	12
	Quy trình kỹ thuật thở ôxy lưu lượng cao qua mặt nạ venturi

	13
	Quy trình kỹ thuật thở ôxy qua gọng kính

	14
	Quy trình kỹ thuật thở ôxy qua mặt nạ có túi

	15
	Quy trình kỹ thuật rút canuyn mở khí quản

	16
	Quy trình kỹ thuật rút nội khí quản

	17
	Quy trình kỹ thuật chăm sóc ống nội khí quản

	18
	Quy trình kỹ thuật chăm sóc canuyn mở khí quản

	19
	Quy trình kỹ thuật đặt canuyn mayo

	20
	Quy trình kỹ thuật hút đờm đường hô hấp dưới bằng hệ thống hút kín

	21
	Quy trình kỹ thuật vỗ rung lồng ngực ở Người bệnh hồi sức cấp cứu và chống độc


IV. KHOA NỘI NHI NHIỄM
	STT
	QUY TRÌNH KỸ THUẬT

	01
	Chọc hút khí màng phổi

	02
	Chọc tháo dịch màng phổi

	03
	Kỹ thuật chọc dò dịch màng phổi

	04
	Rửa màng phổi

	05
	Siêu âm chẩn đoán màng phổi cấp cứu

	06
	Chọc tháo dịch màng phổi dưới hướng dẫn siêu âm
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